
1:67.000Tỷ lệ

Sông Yodo

Sông Kizu

Thời lượng lũ lụt [Thời lượng lũ lụt]

72 giờ trở lên và dưới 168 giờ 24 giờ trở lên và dưới 72 giờ

12 giờ trở lên và dưới 24 giờ Dưới 12 giờ

336 giờ trở lên 168 giờ trở lên và dưới 336 giờ

116

Dự báo thời lượng lũ lụt dựa trên mô phỏng điều kiện lũ lụt trong trường hợp sông Yodo và sông 
Kizu tràn do lượng mưa dự kiến tối đa.
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1:67.000Tỷ lệ

Sông Funahashi

Sông Hotani 

Thời lượng lũ lụt [Thời lượng lũ lụt]
72 giờ trở lên và dưới 168 giờ 24 giờ trở lên và dưới 72 giờ

12 giờ trở lên và dưới 24 giờ Dưới 12 giờ

117

Dự báo thời lượng lũ lụt dựa trên mô phỏng điều kiện lũ lụt trong trường hợp sông Funahashi và 
sông Hotani tràn do lượng mưa dự kiến tối đa.

Thời lượng lũ lụt (Sông Funahashi và Sông H
otani)



1:67.000Tỷ lệ

Sông Amano

Sông MaeSông KitaSông Toda

Thời lượng lũ lụt [Thời lượng lũ lụt]
72 giờ trở lên và dưới 168 giờ 24 giờ trở lên và dưới 72 giờ

12 giờ trở lên và dưới 24 giờ Dưới 12 giờ

118

Dự báo thời lượng lũ lụt dựa trên mô phỏng điều kiện lũ lụt trong trường hợp các sông Amano, 
Toda, Kita và Mae tràn do lượng mưa dự kiến tối đa.
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